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1. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (24 CÂU-6.0 ĐIỂM)
Câu 1: Đến cuối thế kỉ XVIII công thương nghiệp ở Pháp đã rất phát triển, đặc biệt là ở những vùng 
A. miền núi.		B. nông thôn.	C. đồng bằng. 		D. ven biển.
Câu 2: Ý nào phản ánh đúng về quyền lực của vua Anh trước khi cách mạng tư sản bùng nổ?
[bookmark: _GoBack]A. Vua Anh nắm mọi quyền lực, cai trị độc đoán. 
B. Vua Anh nắm quyền hành pháp, đứng đầu Chính phủ.
C. Vua Anh nắm quyền lập pháp, thao túng Quốc hội. 
D. Vua Anh không có quyền can thiệp vào hoạt động của Toà án.
Câu 3: Đẳng cấp thứ ba ở Pháp bao gồm những giai cấp, tầng lớp nào?
A. Tư sản, nông dân, thợ thủ công, bình dân thành thị.
B. Tư sản, nông dân, quý tộc, thợ thủ công.
C. Tư sản, tăng lữ, nông dân, bình dân thành thị.
D. Tư sản, tăng lữ, quý tộc, bình dân thành thị.
Câu 4: Các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX thắng lợi có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?
A. Lật đổ nền quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời.
B. Giải quyết triệt để mọi yêu cầu của nông dân.
C. Xóa bỏ được tình trạng áp bức trong xã hội.
D. Đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.
Câu 5: Các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX thắng lợi có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?
A. Giải quyết triệt để mọi yêu cầu của nông dân.
B. Xóa bỏ được tình trạng áp bức trong xã hội.
C. Đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.
D. Tạo ra nền dân chủ tư sản và nhà nước dân chủ.
Câu 6: Nhiệm vụ dân tộc của các cuộc cách mạng tư sản nhằm mục đích:
A. Giành độc lập dân tộc, thống nhất thị trường dân tộc.
B. Chia lại ruộng đất cho nông dân.
C. Thiết lập chính quyền của giai cấp vô sản.
D. Phát triển kinh tế nông nghiệp.
Câu 7: Trong Cách mạng tư sản Anh, vai trò của tầng lớp quý tộc mới là:
A. Lực lượng lãnh đạo chủ yếu, đại diện cho xu hướng tư sản hóa trong nông nghiệp.
B. Lực lượng chống lại tư sản, bảo vệ vua.
C. Động lực chính của cách mạng.
D. Giai cấp bị áp bức cần được giải phóng.
Câu 8: Vì sao nói quần chúng nhân dân là động lực của các cuộc cách mạng tư sản?
A. Vì họ là người trực tiếp tham gia đấu tranh, góp phần quyết định thắng lợi cách mạng.
B. Vì họ lãnh đạo cách mạng và xây dựng chính quyền mới.
C. Vì họ là tầng lớp duy nhất có lợi ích gắn bó với CNTB.
D. Vì họ là tầng lớp trí thức tiến bộ.
Câu 9: Cuộc cách mạng nào sau đây (cuối thế kỉ XVIII), mở ra thời kì thắng lợi và cũng cố của chủ nghĩa tư bản?
A. Cách mạng tư sản Anh.
B. Cách mạng tư sản Pháp.
C. Cách mạng Hà Lan (Nê-đec-lan).
D. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức.
Câu 10: Nguyên nhân kéo theo nhu cầu ngày càng cao về nguyên liệu và nhân công ở các nước từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX?
A. Sự phát triển nhanh chóng của chủ nghĩa tư bản.
B. Sự phát triển nhanh chóng của chế độ phong kiến chuyên chế.
C. Chiến tranh xâm lược và mở rộng lãnh thổ của chủ nghĩa thực dân.
D. Chủ nghĩa đế quốc phát triển tới đỉnh cao của nó.
Câu 11: Một trong những ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc (năm 1911) là 
A. mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
B. chấm dứt sự thống trị của các nước đế quốc ở Trung Quốc.
C. có tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở một số nước Châu Á.
D. lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt sự tồn tại chế độ phong kiến ở Trung Quốc.
Câu 12:  Chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền vào thời gian nào?
A. Cuối thế kỉ XVII- đầu thế kỉ XVIII.
B. Cuối thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XIX.
C. Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.
D. Cuối thế kỉ XX- đầu thế kỉ XXI.
Câu 13: Các hình thức của tổ chức độc quyền ở Đức và Pháp (ra đời từ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX) có tên gọi là 
A. Tơ-rớt, Dai-bát-xư.
B. Các-ten, Xanh-đi-ca.
C. Con-sen, Tơ-rớt.
D. Dai-bát-xư, Con-sen.
Câu 14: Biểu hiện nổi bật nhất của chủ nghĩa tư bản hiện đại là:
A. Xuất hiện các công ty độc quyền và tư bản tài chính.
B. Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo.
C. Nhà nước tư sản giảm can thiệp vào kinh tế.
D. Tăng cường phân hóa giai cấp phong kiến.
Câu 15: Tại sao có thể nói: “Chủ nghĩa tư bản hiện đại vừa tiến bộ, vừa chứa đựng nhiều mâu thuẫn”?
A. Vì phát triển khoa học – công nghệ, nhưng vẫn duy trì bất công xã hội.
B. Vì đã xóa bỏ hoàn toàn phân hóa giai cấp.
C. Vì kinh tế tư bản suy yếu, không phát triển nữa.
D. Vì nhà nước không can thiệp vào kinh tế.
Câu 17: Bốn nước cộng hòa đầu tiên trong Liên bang Xô viết là:
A. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a, Ngoại Cáp-ca-dơ
B. Nga, U-crai-na, Ca-dắc-xtan, Lít-va
C. Nga, Gru-di-a, Bê-lô-rút-xi-a, A-déc-bai-dan
D. Nga, E-xtô-ni-a, Lát-vi-a, Lít-va
Câu 18: “Sắc lệnh Hòa bình” của Chính quyền Xô viết nhằm mục đích gì?
A. Kêu gọi nhân dân nổi dậy
B. Đáp ứng mong muốn chấm dứt chiến tranh của nhân dân
C. Chia lại ruộng đất cho nông dân
D. Tăng cường quân sự hóa đất nước
Câu 19: Ý nghĩa quốc tế của sự ra đời Liên bang Xô viết là gì?
A. Tạo điều kiện cho phong trào cách mạng thế giới phát triển
B. Mở ra kỷ nguyên chủ nghĩa tư bản
C. Thúc đẩy quan hệ ngoại giao với Mỹ
D. Giúp các nước châu Âu khôi phục kinh tế
Câu 20: Các nước Đông Âu nổi dậy giành chính quyền thành lập nhà nước dân chủ nhân dân nhờ được sự giúp đở của
A. Liên Xô.
B. Mỹ.
C. Anh.
D. Pháp.
Câu 21:  Sau khi hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc 1975, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức thành lập và phát triển treo con đường nào?
A. Thể chế Quân chủ lập hiến.
B. Xu hướng tư bản chủ nghĩa
C. Thể chế Cộng hòa Tổng thống.
D. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Câu 22: Cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ diễn ra ở nhiều nước Mỹ La-tinh tiêu biểu nhất là 
A. Thắng lợi của cách mạng Coolômbia
B Thắng lợi của cách mạng  Cu-ba năm 1959.
C. Thắng lợi của cách mạng Vênêxuêla
D. Thắng lợi của cách mạng Chilê.
Câu 23: Bức tường Béc-lin (Đức) sụp đổ năm 1989, đã tác động gì đến tình hình nước Đức?
A. Nước Đức được thống nhất bằng con đường “sắt và máu”.
B. Nước Đức bị chia cắt thành hai quốc gia Tây Đức và Đông Đức
C. Cộng hòa Liên bang Đức đi lên chủ nghĩa xã hội.
D. Sát nhập Cộng hòa Dân chủ Đức vào Cộng hòa Liên bang Đức
Câu 24: Trung Quốc đạt được những tiến bộ vượt bậc trong các lĩnh vực nào?
A. Phát triển các trung tâm dữ liệu hiện đại. 
B. Xây dựng hệ thống định vị vệ tinh.
C. Phát triển hạ tầng kĩ thật số, đường sắt cao tốc
D. Trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học
PHẦN II. Trắc nghiệm Đúng/Sai (Trong mỗi ý a),b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai). (1 CÂU – 1.0 ĐIỂM)
Câu1: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Hiện tượng “Cừu ăn thịt người” là câu nói của Tô – mát Mo – rơ miêu tả thảm cảnh của người nông dân Anh trong phong trào “rào đất cướp ruộng” cuối thế kỉ XV đầu thế kỉ XVI. Quý tộc mới (quý tộc tư sản hóa) đã đuổi nông dân ra khỏi những mảnh đất mà họ đã từng canh tác để biến thành đồng cỏ nuôi cừu, kinh doanh thu lợi nhuận, tạo ra sự tích lũy tư bản nguyên thủy”
                                                         (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ Chân trời sáng tạo, tr.5)
a) Cuối thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã thâm nhập mạnh vào nông nghiệp Anh
b) Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phong trào “rào đất cướp ruộng” ở Anh là do sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp len dạ
c) Sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp làm xuất hiện tầng lớp quý tộc mới, sau này đã liên minh với tư sản chống lại chế độ phong kiến Anh
d) Phong trào “rào đất cướp ruộng” đã góp phần cải thiện đời sống của nông dân Anh trước cách mạng tư sản
PHẦN III. Tự luận (3.0 điểm)
Câu 1: Phân tích tiềm năng và thách thức của Chủ nghĩa tư bản hiện đại. (1.0 điểm)
Câu 2: Phân tích sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Liên hệ đến Việt Nam giai đoạn sau chiến tranh thế giới thứ hai. (2.0 điểm)

                                                                                                  Trang 1  
     
